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QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010".

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;

Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010" kèm theo Quyếtđịnh này.

Điều 2.Phân công thực hiện Chiến lược:

a)Hội đồng Quốc gia Giáo dục giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện Chiến lượcphát triển giáo dục

2001 - 2010.

b)Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì,phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội,

các Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung

ương tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2001 -2010; xây

dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch giáo dục 5 năm và hàng năm phùhợp với

Chiến lược phát triển giáo dục và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;hướng dẫn,

kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáoThủ tướng Chính

phủ; tổ chức sơ kết việc thực hiện Chiến lược phát triển giáodục 2001 - 2010 vào

đầu năm 2006 và tổng kết vào đầu năm 2001.

c)Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáodục và Đào tạo, các

Bộ, ngành liên quan và các địa phương xây dựng và thực hiệnkế hoạch phát triển đào tạo nghề phù hợp

với Chiến lược phát triển giáo dục2001 - 2010; xây dựng các chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc

diệnchính sách.
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d)Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo cácngành và các địa phương đưa kế hoạch phát

triển giáo dục và đào tạo nhân lựcvào kế hoạch định kỳ của ngành và địa phương;

chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo huy độngcác nguồn tài

trợ trong và ngoài nước cho phát triển giáo dục; chủ trì, phốihợp với các Bộ, ngành

tổ chức công tác thông tin về nhu cầu nhân lực và biếnđộng của thị trường lao động.

e)Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp vớiBộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội xác định tỷ lệ ngân sách hàng năm chi cho

giáo dục, đảm bảo việc thực hiệnChiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010; hoàn

thiện chính sách tài chính vàchế độ quản lý tài chính trong lĩnh vực giáo dục để sử

dụng có hiệu quả cácnguồn tài chính đầu tư cho giáo dục; xây dựng các chính sách

về tự chủ tài chínhtrong các cơ sở giáo dục, các chính sách tài chính khuyến khích

gắn kết đào tạovới nghiên cứu khoa học và ứng dụng, khuyến khích các thành phần

kinh tế - xãhội đầu tư cho giáo dục.

g)Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ phốihợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động

- Thương binh và Xãhội thực hiện cải cách hành chính trong ngành giáo dục xác

định biên chế, xâydựng các chế độ, chính sách đối với cán bộ ngành giáo dục, đối

với các tập thể,cá nhân tham gia xã hội hóa giáo dục.

h)Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các

Bộ,ngành, địa phương xây dựng cơ chế, chính sách và kế hoạch sử dụng tiềm lực

củangành giáo dục trong nghiên cứu khoa học - công nghệ và ứng dụng, bảo vệ môi

trường;chủ trì tổ chức thực hiện việc kết hợp các hoạt động nghiên cứu khoa học -

côngnghệ giữa các viện nghiên cứu với các trường đại học, cao đẳng.

i)Các Bộ, ngành theo chức năng và nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo thực hiện chiến lượcphát triển giáo dục

2001 - 2010 trong phạm vi thẩm quyền; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ,ngành

khác triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển giáo dục trên phạm vitoàn quốc.

k)Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm pháttriển giáo dục trên địa

bàn theo thẩm quyền; xây dựng và chỉ đạo thực hiện cáckế hoạch giáo dục 5 năm và hàng năm phù hợp

với Chiến lược phát triển giáo dục2001 - 2010 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong

cùngthời kỳ.



Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính

phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành

viên Hội đồng Quốc gia Giáodục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 2001 - 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 201/2001/QĐ- TTg ngày 28/12/2001

của Thủ tướng Chính phủ).

MỞ ĐẦU

Đạihội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đãkhẳng định mục tiêu tổng quát của Chiến

lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 -2010 là: "Đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng

kém phát triển, nâng cao rõrệt đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân,

tạo nền tảng để đến năm2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo

hướng hiện đạihóa". "Con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa của nước ta cần và

cóthể rút ngắn thời gian so với các nước đi trước, vừa có những bước tuần tự,

vừacó những bước nhẩy vọt...".

Đểđạt được các mục tiêu nêu trên, giáo dục và khoa học công nghệ có vai trò quyếtđịnh, nhu cầu phát

triển giáo dục là rất bức thiết.

Saugần 15 năm đổi mới, giáo dục Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng nhưngcòn những

yếu kém, bất cập. Chiến lược phát triển giáo dục năm 2001 - 2010 xácđịnh mục tiêu, giải pháp và các

bước đi theo phương châm đa dạng hóa, chuẩnhóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, xây dựng một nền giáo dục

có tính thực tiễn vàhiệu quả, tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng đưa nền giáo dục nước ta sớmtiến

kịp các nước phát triển trong khu vực, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lựcvà bồi dưỡng nhân tài, góp phần

đắc lực thực hiện các mục tiêu của Chiến lượcphát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010.

1. TÌNHHÌNH GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY

1.1. Những thành tựu:

Bướcvào Thế kỷ 21 giáo dục Việt Nam đã trải qua 15 năm đổi mới và thu được nhữngthành quả quan

trọng về mở rộng quy mô, đa dạng hóa các hình thức giáo dục vànâng cấp cơ sở vật chất cho nhà trường.

Trình độ dân trí được nâng cao. Chất lượnggiáo dục có những chuyển biến bước đầu.

a)Một hệ thống giáo dục quốc dân tương đối hoàn chỉnh, thống nhất và đa dạng hóađã được hình thành

với đầy đủ các cấp học và trình độ đào tạo từ mầm non đếnsau đại học. Mạng lưới các trường phổ thông



được xây dựng rộng khắp trên toànquốc. Các tỉnh và nhiều huyện miền núi có trường nội trú và bán trú

cho con emcác dân tộc ít người. Các trường, lớp trung tâm dạy nghề phát triển dưới nhiềuhình thức, các

lớp dạy nghề ngắn hạn phát triển mạnh. Các trường đại học và caođẳng được thành lập ởhầu hết các

khudân cư lớn của cả nước, các vùng, các địa phương. Cơ sở vật chất kỹ thuật các trườngđược

nâng cấp, cải thiện. Số trường lớp được xây dựng mới theo chuẩn quốc giangày

càng tăng.

Hệthống giáo dục đã bước đầu được đa dạng hóa cả về loại hình, phương thức vànguồn lực... từng bước

hòa nhập với xu thế chung của giáo dục thế giới. Từ mộthệ thống chỉ có các trường công lập và chủ yếu là

loại hình chính quy đến nayđã có các trường ngoài công lập, có nhiều loại hình không chính quy, có các

trườngmở, có phương thức đào tạo từ xa, phương thức liên kết đào tạo với nước ngoài.Thực hiện chế độ

thu học phí với hầu hết các cấp học và trình độ đào tạo sauphổ cập. Tỷ lệ học sinh, sinh viên ngoài công

lập trong tổng số học sinh, sinhviên ngày càng tăng, trong năm học 2000 - 2001 chiếm 66% trẻ em các

nhà trẻ,hơn 50% học sinh mẫu giáo, hơn 34% học sinh trung học phổ thông, hơn 11% sinhviên đại học.

b)Quy mô giáo dục tăng nhanh, bước đầu đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội. Nămhọc 2000 - 2001 có

gần 18 triệu học sinh phổ thông, 820.000 học sinh học nghề(130.000 học nghề dài hạn), 1 triệu sinh viên

cao đẳng, đại học. Số sinh viên trên vạn dân đạt 118,vượt chỉ tiêu định hướng cho năm

2000 mà Nghị quyết Trung ương 2 Khóa VIII đã đề ra. Quy mô đào tạo nghềtừ năm

1997 đến năm 2000 tăng 1,8 lần.

Lựclượng lao động đã qua đào tạo theo các loại hình và trình độ khác nhau chiếm20% trong tổng số lao

động cả nước, đạt chỉ tiêu định hướng Nghị quyết Trung ương2 Khóa VIII đã đề ra.

c)Công bằng xã hội trong giáo dục cơ sở về cơ bản được đảm bảo, giáo dục ở các vùng dân tộc

thiểu số cónhững chuyển biến tích cực, đã thành lập gần 250 trường dân tộc nội trú

và hơn100 trường bán trú. Cả nước đã hoàn thành công tác xóa mù chữ, phổ cập

giáo dụctiểu học và đang thực hiện phổ cập trung học cơ sở. Gần 94% dân cư từ 15

tuổitrở lên biết chữ; số năm đi học trung bình đạt 7,3. Về cơ bản nước ta đã đạt

đượcsự bình đẳng nam nữ trong giáo dục cơ sở.

d)Công tác xã hội hóa giáo dục đã đem lại kết quả bước đầu. Các lực lượng xã hộitham gia ngày càng tích

cực vào việc huy động trẻ đến trường, xây dựng cơ sởvật chất của trường học, đầu tư mở trường, đóng

góp kinh phí cho giáo dục dướinhiều hình thức khác nhau. Tỷ trọng nguồn kinh phí xã hội đóng góp trong

tổngkinh phí giáo dục ngày càng tăng, đạt khoảng 25% vào năm 2000.



e)Chất lượng giáo dục có chuyển biến trên một số mặt: Trình độ hiểu biết, nănglực tiếp cận tri thức mới

của một bộ phận học sinh, sinh viên được nâng cao;giáo dục trung học phổ thông chuyên đạt trình độ cao

của khu vực và thế giới,số học sinh phổ thông đạt các giải quốc gia và quốc tế ở một số môn học

ngày càng tăng.Số đông sinh viên tốt nghiệp đạihọc, cao đẳng có hoài bão lập thân,

lập nghiệp và có tinh thần tự lập, năngđộng. Chất lượng đào tạo của một số ngành

khoa học cơ bản và khoa học công nghệđã được nâng cao một bước. Giáo dục đại

học đã từng bước vươn lên, đào tạo đượcmột đội ngũ đông đảo cán bộ khoa học kỹ

thuật từ cử nhân, thạc sĩ cho đến tiếnsĩ, đã và đang công tác và có những cống hiến

quan trọng trong hầu hết các lĩnhvực kinh tế, xã hội.

Nhờnhững thành tựu của giáo dục và các lĩnh vực xã hội khác mà chỉ số phát triểncon người (HDI) của

nước ta theo bảng xếp loại của Chương trình phát triển Liênhiệp quốc (UNDP) 10 năm gần đây có những

tiến bộ đáng kể: từ 0,456 - xếp thứ121 tăng lên 0,682 - xếp thứ 101/174 nước. So với chỉ số phát triển

kinh tế(GDP/người), HDI vượt lên 19 bậc.

Nguyênnhân của những thành tựu là do đại bộ phận nhân dân ta có tinh thần hiếu học,chăm lo cho việc

học tập của con em; phần lớn các nhà giáo tận tụy với nghề.Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm và có

những chủ trương, chính sách đúng đắnphát triển giáo dục. Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 2

Ban Chấp hànhTrung ương Đảng Khóa VIIIvà thi hành LuậtGiáo dục, sự nghiệp giáo dục đã có những

chuyển biến tích cực ở tầm vĩ mô, Chính phủ đã chỉ đạotriển khai phổ cập giáo dục trung

học cơ sở trong cả nước, đổi mới chương trìnhgiáo dục phổ thông; chỉ đạo xây dựng

và triển khai quy hoạch mạng lưới các trườngđại học và cao đẳng giai đoạn 2001 -

2010; tập trung xây dựng và củng cố haiĐại học Quốc gia và một số trường trọng

điểm khác; quan tâm nhiều hơn đến pháttriển giáo dục cho các vùng sâu, vùng xa,

vùng dân tộc ít người; khắc phục mộtbước những hiện tượng tiêu cực trong giáo

dục. Chính phủ cũng đã tập trung hoànthiện từng bước hệ thống các chính sách vĩ

mô về giáo dục, chỉ đạo thực hiệncác giải pháp khắc phục các yếu kém, bất cập,

điều chỉnh cơ cấu và nâng caochất lượng giáo dục.

Đầutư cho giáo dục từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác tăng lên. Ngân sách nhànước dành cho giáo

dục tăng từ 8% năm 1990 lên tới 15% năm 2000. Nhiều chươngtrình, đề án lớn huy động đa dạng nguồn

lực để phát triển giáo đục, đặc biệt làcho giáo dục phổ thông đã được triển khai.


